
Phụ lục 1-THỜI GIAN KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024

STT Ngày Lớp Buổi Môn khảo sát Thời gian
làm bài

Thời điểm
tính giờ Hình thức khảo sát Ghi chú

1 27/10/2023
Thứ Sáu

9 Sáng 
Tiếng Anh 60 phút 7 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Ngữ văn 120 phút 8 giờ 30 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

8 Sáng
Tiếng Anh 60 phút 7 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Ngữ văn 90 phút 8 giờ 30 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

7 Chiều
Ngữ văn 90 phút 14 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Tiếng Anh 60 phút 16 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

6 Chiều
Ngữ văn 90 phút 14 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Tiếng Anh 60 phút 16 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

2 28/10/2023
Thứ Bảy

6 Sáng Toán 90 phút 7 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

7 Sáng Toán 90 phút 7 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

8 Chiều Toán 90 phút 14 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

9 Chiều Toán 120 phút 14 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận
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Phụ lục 2-THỜI GIAN KHẢO SÁT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024

STT Ngày Lớp Buổi Môn khảo sát Thời gian
làm bài

Thời điểm
tính giờ Hình thức khảo sát Ghi chú

1 27/12/2023
Thứ Tư

9 Sáng 
Tiếng Anh 60 phút 7 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Ngữ văn 120 phút 8 giờ 30 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

8 Sáng
Tiếng Anh 60 phút 7 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Ngữ văn 90 phút 8 giờ 30 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

7 Chiều
Ngữ văn 90 phút 14 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Tiếng Anh 60 phút 16 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

6 Chiều
Ngữ văn 90 phút 14 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Tiếng Anh 60 phút 16 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

2 28/12/2023
Thứ Năm

6 Sáng 
Toán 90 phút 7 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Lịch sử & Địa lí 60 phút 9 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

7 Sáng
Toán 90 phút 7 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

KHTN 60 phút 9 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

8 Chiều
Toán 90 phút 14 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Lịch sử & Địa lí 60 phút 16 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

9 Chiều Toán 120 phút 14 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận
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Phụ lục 1-GIỚI HẠN NỘI DUNG KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024

STT Khối Môn khảo sátThời gian
làm bài Hình thức Giới hạn khảo sát

từ bài đầu đến hết bài Ghi chú

1 6

Toán 90 Trắc nghiệm 30%
Tự luận 70%

- Số học :
Sách “Cánh diều” hết bài “Phân tích một số ra thừa số nguyên tố”.
Sách “Kết nối tri thức va ̀cuộc sống” hết bài: “Bội chung va ̀bội chung nhỏ nhất”.
'- Hình học:
Sách “Cánh diều” hết bài “Hình bình hành”.
Sách “Kết nối tri thức va ̀cuộc sống” hết bài “Chu vi va ̀diện của một số tư ́giác
đa ̃học”.
* Bo ̉Hình thang.

Ngữ văn 90 Trắc nghiệm 20%-40%
Tự luận 80%-60%

Hết bài 2: Gõ cửa trái tim (hết bài thực hành đọc “Những cánh buồm”- Hoàng
Trung Thông- trang 57/SGK Tập 1)

Tiếng Anh 60 Trắc nghiệm 60%
Tự luận 40% - Từ Unit 1 đến hết Review 1

2 7

Toán 90 Trắc nghiệm 30%
Tự luận 70%

- Số học và đại số: hết bài 5:  Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn
(Chương II: Số thực)
'- Hình học: Toàn bộ Chương X: Một số hình khối trong thực tiễn + Chương III
đến hết bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết.

Ngữ văn 90 Trắc nghiệm 20%-40%
Tự luận 80%-60%

Hết bài 2: Khúc nhạc tâm hồn(hết trang 56/SGK Tập 1)
Viết: Tự sự và Nghị luận văn học.

Tiếng Anh 60 Trắc nghiệm 60%
Tự luận 40% - Từ Unit 1 đến hết Review 1

3 8

Toán 90 Trắc nghiệm 30%
Tự luận 70%

- Đại số hết Bài 7. Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu (Sách kết
nối tri thức với cuộc sống).
'- Hình học hết bài: Bài tập cuối chương III. (Sách kết nối tri thức với cuộc sống).

Ngữ văn 90 Trắc nghiệm 20%
Tự luận 80% Hết bài 2: Vẻ đẹp cổ điển (hết tiết thực hành đọc – Trang 35/SGK Tập 1)
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Tiếng Anh 60 Trắc nghiệm 60%
Tự luận 40% - Từ Unit 1 đến hết Review 1

4 9

Toán 120 Trắc nghiệm 20%
Tự luận 80%

 - Đại số: Hết chương I. Căn bậc hai, căn bậc ba.
- Hình học: Hết chương I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Ngữ văn 120 Trắc nghiệm 20%
Tự luận 80% Hết bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (SGKV9T1/109)

Tiếng Anh 60 Trắc nghiệm 60%
Tự luận 40% - Từ Unit 1 đến hết Review 1

3 8
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Phụ lục 2-GIỚI HẠN NỘI DUNG KHẢO SÁT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024

STT Khối Môn khảo sát Thời gian
làm bài Hình thức Giới hạn khảo sát

từ bài đầu đến hết bài Ghi chú

1 6

Toán 90 Trắc nghiệm 30%
Tự luận 70%

 - Số học :
Sách “Cánh diều” hết bài: “Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia
hết trong tập hợp số nguyên”.
Sách “Kết nối tri thức va ̀cuộc sống” hết bài: “Phép chia phép chia hết.
Ước va ̀bội của một số nguyên”.
- Hình học:
Sách “Cánh diều” hết bài “Hình co ́tâm đối xứng”.
Sách “Kết nối tri thức va ̀cuộc sống” hết bài: “Hình co ́tâm đối xứng”.

Ngữ văn 90 Trắc nghiệm 20%-40%
Tự luận 80%-60%

Hết bài 5: Những nẻo đường xứ sở (hết tiết viết bài văn tả cảnh
sinh hoạt- trang 125/SGK Tập 1)

Tiếng Anh 60 Trắc nghiệm 60%
Tự luận 40% - Từ Unit 1 đến Unit 5

LS&ĐL 60 Trắc nghiệm 40%
Tự luận 60% Chương trình học kì I

2 7

Toán 90 Trắc nghiệm 30%
Tự luận 70%

- Số học và đại số: hết bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch
'- Hình học: hết bài 15: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

Ngữ văn 90 Trắc nghiệm 20%-40%
Tự luận 80%-60%

Hết  bài  5:  Màu  sắc  trăm  miền  (hết  tiết  “Hội  Lồng  Tồng”-  trang
117/SGK Tập 1) 

Tiếng Anh 60 Trắc nghiệm 60%
Tự luận 40% - Từ Unit 1 đến Unit 5

KHTN 60
Trắc nghiệm 40%
Tự luận 60% Chương trình học kì I

3 8

Toán 90 Trắc nghiệm 30%
Tự luận 70%

- Đại số hết bài: Bài 20. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ
(Sách kết nối tri thức với cuộc sống).
'- Hình học hết bài: Bài 39. Hình chóp tứ giác đều. (Sách kết nối tri thức
với cuộc sống).
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Ngữ văn 90 Trắc nghiệm 20%
Tự luận 80%

Hết bài 4: Tiếng cười trào phúng trong thơ (hết tiết đọc mở rộng-
 trang 79/SGK Tập 1)

Tiếng Anh 60 Trắc nghiệm 60%
Tự luận 40% - Từ Unit 1 đến Unit 5

LS&ĐL 60 Trắc nghiệm 40%
Tự luận 60% Chương trình học kì I

4 9

Toán 120 Trắc nghiệm 20%
Tự luận 80%

- Đại số: Hết bài Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
'- Hình học: Hết bài tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.

Ngữ văn 120 Trắc nghiệm 20%
Tự luận 80% Hết bài Lặng lẽ Sa Pa (SGKV9T1/180)

Tiếng Anh 60 Trắc nghiệm 60%
Tự luận 40% - Từ Unit 1 đến Unit 5

3 8
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Phụ lục 3-LỊCH THI THỬ LẦN 1 VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024-2025

Lần Ngày Lớp Buổi Môn khảo sát Thời gian
làm bài

Thời điểm
tính giờ Hình thức khảo sát Ghi chú

1

12/01/2024
(Thứ Sáu) 9 Chiều

Ngữ văn 120 phút 14 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Củng cố
cho đợt 18/4Tiếng Anh 60 phút 16 giờ 15 Trắc nghiệm kết hợp tự luận

13/01/2024
(Thứ Bảy 9 Chiều Toán 120 phút 14 giờ 00 Trắc nghiệm kết hợp tự luận
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Phụ lục 3- GIỚI HẠN THI THỬ LẦN 1 VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024-2025 

STT Khối Môn khảo sát Thời gian
làm bài Hình thức Giới hạn nội dung khảo sát

từ bài đầu đến hết bài Ghi chú

Lần 1 9

Toán 120 Trắc nghiệm 20%
Tự luận 80%

- Đại số: Hết chương trình học kì I
'- Hình học: Hết chương trình học kì I

PGD ra đề Ngữ văn 120 Trắc nghiệm 20%
Tự luận 80%

-Văn trung đại
'-Thơ hiện đại HKI

Tiếng Anh 60 Trắc nghiệm 60%
Tự luận 40% - Từ Unit 1 đến hết Review 2
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Phụ lục 4-Thời gian các đơn vị nộp đề thi khảo sát và thi thử lần 1 học kì I năm học 2023-2024
 (Để tạo ngân hàng đề cho các đơn vị ôn tập tương ứng từng đợt khảo sát; địa chỉ nộp qua email: Tothcsgiaothuy23@gmail.com)

A. ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ I 

STT Lớp Kỳ Môn khảo sát Thời gian
làm bài Hình thức khảo sát Thời gian các đơn vị nộp đề

về Phòng GDĐT

1 9 Giữa HKI 
Tiếng Anh 60 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Trước 17h ngày 15/10/2023Ngữ văn 120 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận
Toán 120 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận

2 8 Giữa HKI 
Tiếng Anh 60 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Trước 17h ngày 15/10/2023Ngữ văn 90 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận
Toán 90 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận

3 7 Giữa HKI 
Ngữ văn 90 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Trước 17h ngày 15/10/2023Tiếng Anh 60 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận
Toán 90 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận

4 6 Giữa HKI 
Ngữ văn 90 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Trước 17h ngày 15/10/2023Tiếng Anh 60 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận
Toán 90 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận

B. ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC KÌ I 

STT Lớp Kỳ Môn khảo sát Thời gian
làm bài Hình thức khảo sát Thời gian các đơn vị nộp đề

về Phòng GDĐT

1 9 HKI 
Tiếng Anh 60 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Trước 17h ngày 10/12/2023Ngữ văn 120 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận
Toán 120 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận

2 8 HKI 
Tiếng Anh 60 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Trước 17h ngày 10/12/2023Ngữ văn 90 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận
Toán 90 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận
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3 7 HKI 
Ngữ văn 90 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Trước 17h ngày 10/12/2023Tiếng Anh 60 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận
Toán 90 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận

4 6 HKI 
Ngữ văn 90 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Trước 17h ngày 10/12/2023Tiếng Anh 60 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận
Toán 90 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận

C. ĐỀ THI THỬ LẦN 1 VÀO LỚP 10 THPT 

STT Lớp Kỳ Môn khảo sát Thời gian
làm bài Hình thức khảo sát Thời gian các đơn vị nộp đề

về Phòng GDĐT

1 9 Thi thử lần 1
vào lớp 10

Tiếng Anh 60 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Trước 17h ngày 15/12/2023Ngữ văn 120 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận

Toán 120 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận
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